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Unit 14: MAKING PLANS 
Vocabulary 

- plan (n) kế hoạch, dự định 

- vacation (n)  kỳ nghỉ 

- summer vacation kỳ nghỉ hè 

- destination (n) điểm đến 

- visit (v) thăm, viếng 

- stay (v) ở lại 

- citadel (n) thành nội (cố đô Huế) 

- first (adv) đầu tiên 

- uncle (n) chú, bác, cậu 

- aunt (n) cô, dì 

- then (adv) và rồi, kế đến 

- temple (n) đền 

- next (adv) kế đến 

- after that sau đó 

- finally (adv) cuối cùng, sau cùng 

- tonight (n) tối nay 

- on the weekend cuối tuần 

- camera (n) máy chụp hình 

- take photos chụp hình 

- That’s a good idea. Đó là ý kiến hay 

- walk (v) đ bộ 

 Grammar: 

1. Be going to + V1 … 

Cấu trúc:  

+ : S + am / is / are + going to + V1 …. 
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- : S + am not / isn’t / aren’t + going to + V1? 

?: Am / Is / Are + S + going to + V1 …? 

Cách dùng: 

Be going to + V1 … dùng diễn tả một hành động trong tương lai có dự định thực hiện và dùng diễn tả một 

suy đoán có căn cứ. 

Ex: I’m going to visit Dalat next summer.         (một dự định) 

       There are a lot of clouds in the sky. It’s going to rain.      (môt dự đoán) 

2. What are you going to do (on the weekend / in the summer / tomorrow …) ? Bạn dự định làm gì?  

Ex: What are you going to do in the summer? 

       I’m going to visit Hue. 

3. Where are you going to stay?   Bạn dự định ở đâu? 

Ex: Where are you going to stay? 

       I’m going to stay in a hotel. 

4. How long are you going to stay?  Bạn dự định ở lại bao lâu? 

Ex: How long are you going to stay?  

      I’m going to stay for a week. 

5. want + to-infinitive: muốn 

Ex: What do you want to do?   Bạn muốn làm gì? 

       I want to go to Hue.   Tôi muốn đi đến Huế. 

6. Let’s + V1 Chúng ta hãy … 

   Let’s go to the cinema. Chúng ta hãy đi xem phim đi. 

7. What about + V-ing?  

Ex: What about playing badminton?  Chơi cầu lông được không? 

8. Why don’t we + V1 …?   Tại sao chúng ta không ….? 

Ex: Why don’t we go to the movie?   

MỜI QUÝ KHÁCH THAM KHẢO MỘT SỐ WEBSITE CÔNG TY CHÚNG TÔI ĐÃ LÀM 

GẦN ĐÂY: 
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   1.Thiết kế website: 

   www.chepphim.net          (Công ty TNHH DV - TM Vi Tính Thu Ngân) 

   www.decalsaigon.com    (Hệ thống cửa hàng decal) 

   www.pvgasd.com.vn      (Công ty Cổ phần phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam) 

   www.fta.vn                     (Công ty TNHH nghiên cứu thị trường Định Hướng) 

         http://chuongtrinhchungnhan.com.vn (Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư ITPC ) 
 
        www.susasoft.com/khangthinh  (Công Ty TNHH XNK Khang Thịnh) 
 
        www.vcptw.com                     (Công ty TNHH Vinh Cơ) 
   
        www.tours-vietnam.com 
 
 2.Phần mềm: 
 
      Chúng tôi đã phát triển phần mềm ứng dụng cho các công ty sau:  
      
     a.Công ty cổ phần L&A : 
           +Website:  www.l-a.com.vn 
           +Nội dung: phát triển hệ thống CRM trong lĩnh vực tuyển dụng 
    b.Công ty cổ phần xây dựng Đông Dương: 
           +Website: www.dongduongvn.com 
           +Nội dung: phát triển hệ thống CRM,chuyển đổi dữ liệu(Import) cũ  vào phần mềm CRM 
   c.Công ty cổ phần Tân Vĩnh Cửu: 
           +Website: www.tavicowood.com. 
           +Nội dung: phát triển hệ thống phần mềm CRM 
  d.Công ty Vi Tính thu ngân: 
           +Website: www.chepphim.net 
           +Nội dung: phát triển phần  mềm quản lý chép phim,bán linh kiện vi tính 
  e.Công ty dịch vụ vận tải Gió Mới: 
           +Website: www.giomoi.tk 
           +Nội dung: xây dựng phần mềm quản lý trong lĩnh vực chuyển phát nhanh 
 
   f.Công ty TNHH dịch vụ thương mại Thanh Bình: 
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           +Website: www.thabico.com 
           +Nội dung: xây dựng phần mềm quản lý trong lĩnh vực nhập khẩu hóa chất. 
 

LIÊN HỆ 

 Chúng tôi rất mong được hợp tác với Quý vị thành công trong việc xây dựng và phát triển hệ 
thống quản lý và chăm sóc khách hàng cho Quý công ty 

 Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

Công ty phần mềm Cửu Long 

           Hotline: 0975 28 2009 
Email : contact@susasoft.com,chaptergoat@gmail.com  
Địa chỉ: 45 Nguyễn Ảnh Thủ,Hiệp Thành,Quận 12,Tp.HCM. 
Website: www.susasoft.com. 

 

 


